
Lý 

thuyết 

Thực hành/ thực 

tập/ bài tập/ thảo 

luận 

Thi/ 

Kiểm tra 

I  CÁC MÔN HỌC CHUNG  22 435 157 255 23

MH01 Chính trị 5 75 41 29 5

MH02 Pháp luật 2 30 18 10 2

MH03 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4

MH04 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 4 75 36 35 4

MH05 Tin học 3 75 15 58 2

MH06 Tiếng Anh  6 120 42 72 6

II Các môn học chuyên môn 61 1665 442 1170 53

II.1 Các môn học cơ sở 12 270 80 180 10

MĐ 07 Kỹ thuật lập trình 3 60 28 30 2

MĐ 08 Cơ sở dữ liệu 2 45 13 30 2

MĐ 09 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật 3 75 13 60 2

MH 10 Anh văn chuyên ngành CNTT 4 90 26 60 4

II.2 Các môn học chuyên môn 41 1155 272 850 33

MĐ 11 Xử lý ảnh với  Photoshop 4 90 28 60 2

MĐ 12 Thiết kế và quản trị Website 4 90 28 60 2

MĐ 13 Mỹ thuật cơ bản 2 45 13 30 2

MĐ 14 Thiết kế chuyển động 2D với  Flash 3 60 28 30 2

MĐ 15 Thiết kế chuyển động 3D với 3D Max 3 60 28 30 2

MĐ 16 Thiết kế đồ họa với Illustrator 4 75 43 30 2

MĐ 17 Thiết kế đồ họa với Corel Draw 4 90 28 60 2

MĐ 18 Biên tập phim với  Premiere 2 45 13 30 2

MĐ 19 Chế bản với  Indesign 3 60 28 30 2

MĐ 20 Đồ án mô đun 1 1 45 5 35 5

MĐ 21 Đồ án mô đun 2 1 45 5 35 5

MĐ 22 Thực tập tốt nghiệp 10 450 25 420 5

II.3 Mô đun tự chọn 8 240 90 140 10

MĐ 23 Công nghệ Multimedia 4 120 45 70 5

MĐ 24 Dựng video 4 120 45 70 5

III HỌC PHẦN KHÔNG TÍCH LŨY

Tin học chuẩn đầu ra

Ngoại ngữ chuẩn đầu ra

83 2100 599 1425 76
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Mã MH/ 

MĐ 
Tên môn học/mô đun  Số tín chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng số 

Trong đó 


